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Ghi chú

1 Nguyễn Đức Hạnh 011075001829 Nam 13/12/1975 Giám đốc
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ

2 Vũ Xuân Linh 038071011963 Nam 17/9/1971 Phó Giám đốc 
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ

3 Nguyễn Bá Anh 011081000611 Nam 13/7/1981 Phó Giám đốc 
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ

4 Nguyễn Văn Hưng 012080000390 Nam 20/8/1980 Phó Giám đốc 
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Uỷ ban Kiểm tra 

Tỉnh uỷ

5 Nguyễn Thị Quyên 011188002660 Nữ 11/12/1988 Kế toán Văn phòng Thanh tra tỉnh

6 Ngô Thị Thu Hương 04183015878 Nữ 09/4/1983 Kế toán Văn phòng Thanh tra tỉnh

7 Bạc Cầm Khuyên 011063001163 Nam 08/7/1963 Trưởng phòng
Phòng QLCN-ATBX,HN-

SHTT
Thanh tra tỉnh

8 Quàng Văn Hòa 011081001586 Nam 28/10/1981 Phó Trưởng phòng
Phòng QLCN-ATBX,HN-

SHTT
Thanh tra tỉnh

9 Phạm Thị Thu Hoài 011184001759 Nữ 27/9/1984 Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở Thanh tra tỉnh

I. Khối Văn phòng Sở (15 người)

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1610   /QĐ-SKHCN ngày  15 /12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Điện Biên, ngày   15   tháng 12 năm 2023

KÊ KHAI HẰNG NĂM (Tổng số 19  người)
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10 Phạm Thị Hải Yến 011180000282 Nữ 13/8/1980 Thanh tra viên Thanh tra Sở Thanh tra tỉnh

11 Nguyễn Thị Dung 011175000225 Nữ 13/9/1975 Thanh tra viên Thanh tra Sở Thanh tra tỉnh

12 Hồ Trung Kiên 011081001555 Nam 01/01/1981 Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Quản lý 

khoa học
Thanh tra tỉnh

13 Hoàng Thị Minh Châu 011184003127 Nữ 20/03/1984 Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Quản lý 

khoa học
Thanh tra tỉnh

14 Bùi Tiến Sĩ 011073005027 Nam 19/12/1973 Trưởng phòng
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng
Thanh tra tỉnh

15 Lò Văn Dũng 011080005351 Nam 29/9/1980 Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng
Thanh tra tỉnh

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 011176002383 Nữ 29/6/1976 Giám đốc
Trung tâm Thông tin và 

ứng dụng tiến bộ KHCN
Thanh tra tỉnh

2 Bùi Viết Truy 001083056395 Nam 27/7/1983 Phó Giám đốc
Trung tâm Thông tin và 

ứng dụng tiến bộ KHCN
Thanh tra tỉnh

1 Nguyễn Anh Dũng 011085000532 Nam 01/02/1985 Giám đốc

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng

Thanh tra tỉnh

2 Vũ Mạnh Tâm 011089006863 Nam 18/9/1989 Phó Giám đốc

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng

Thanh tra tỉnh

1 Nguyễn Thị Phương Thảo011181002059 Nữ 01/7/1981 Chuyên viên Văn phòng Thanh tra tỉnh

2 Hồ Thị Việt Anh 011189000748 Nữ 10/4/1989 Văn thư Văn Phòng Thanh tra tỉnh

KÊ KHAI BỔ SUNG (Tổng số 02 người)

III. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 người)

II. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (02 người)
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